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Tóm tắt:
Đổi mới phương pháp dạy học môn pháp luật để phát triển tư duy độc lập, kỹ năng sáng tạo, phát triển nhân cách toàn diện…, đáp ứng nhu cầu của xã hội là đào tạo ra lực lượng lao động có tay nghề, có kỹ năng sống và quan trọng hơn là có khả năng thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường làm việc, sống có trách nhiệm với bản thân,  với nơi làm việc và xã hội... 

Từ khoá: Đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp dạy học hiện đại…. 

Summarry:
Innovating the method of teaching law subjects to develop independent thinking, creative skills, comprehensive personality development… to meet the needs of society is to train a skilled workforce, life skills and the most important is the ability to change themself to adapt to the working environment, to live responsibly with themself, with the workplace and society…

Keyword: Innovating teaching methods and modern teaching methods…
1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Một số quan điểm cho rằng các kỹ năng cần thiết để huấn luyện cho học sinh sinh viên (HSSV) nhóm các kỹ năng tư duy như tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng ra quyết định, và khả năng tự học suốt đời; nhóm kỹ năng làm việc như khả năng giao tiếp và hợp tác làm việc theo nhóm; nhóm kỹ năng sống (thích nghi) trong xã hội toàn cầu, bao gồm vấn đề ý thức công dân, trách nhiệm cuộc sống và sự nghiệp, trách nhiệm cá nhân và xã hội.
Như vậy, người dạy cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy để phù hợp với xu thế phát triển của thế giới… Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cần phải đổi mới cách giáo dục và giảng dạy để “Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở nhà trường thông minh trong bối cách cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
Chúng tôi muốn đề cặp trong bài viết này, cụ thể là đổi mới phương pháp dạy học môn pháp luật trong trường thông minh, từ đó góp phần xây dựng cho một xã hội ngày càng phát triển, bền vững, ngang tầm với các nước khác trên thế giới.
2. NỘI DUNG


2.1. Thực trạng giảng dạy môn Pháp luật hiện nay

Chất lượng đào tạo phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp giảng dạy, một phương pháp giảng dạy tốt, phù hợp với trình độ sẽ tạo điều kiện để người học phát huy hết khả năng, tư duy của mình trong quá trình lĩnh hội kiến thức và rèn luyện các kỹ năng sống và làm việc... những phương pháp giảng dạy hiện đại sẽ làm thay đổi vị trí vai trò của người thầy và người học, cũng như tạo nên sự hứng thú, say mê và sáng tạo của người học trong quá trình học tập.

Những phương pháp giảng viên (GV) thường áp dụng đó là tập trung nhiều vào cách giảng dạy một chiều, rập khuôn, máy móc, nghĩa là dạy cho người học cách hiểu các khái niệm, các nội dung đã được soạn sẵn trong giáo trình bài giảng, và tập trung nhiều vào nội dung sẽ ra thi, làm thế nào để có thể làm bài thi đạt điểm cao nhất, nghĩa là các em sẽ thảo luận, làm theo những gì đã định sẵn, loại bỏ những hướng đi sai, tìm ra câu trả lời đúng theo giáo trình bài giảng của GV của tổ bộ môn. Ví dụ như phương pháp thuyết trình vẫn được áp dụng khá phổ biến và thường xuyên, khuyết điểm của phương pháp giảng dạy trên là làm cho HSSV trở nên sự thụ động trong việc tiếp cận tri thức, thiếu sự năng động và sáng tạo, thiếu sự trao đổi thông tin...  
Để nâng cao chất lượng đào tạo tại trường thì cần phải đổi mới nhiều mặt, trong đó có việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố rất cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo...
2.2 Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại có thể áp dụng vào giảng dạy môn pháp luật 
2.2.1 Một số phương pháp dạy học hiện đại


2.2.1.1. Phương pháp dạy học theo dự án

Dạy học theo dự án là phương pháp dạy học theo mô hình lấy HSSV làm trung tâm, hướng HSSV đến việc lĩnh hội tri thức và kỹ năng thông qua các dự án, những công việc ngành nghề thực tiễn mà xã hội đang cần. Phương pháp này được dùng để dạy trong hầu hết các môn học khác nhau, từ các môn học về kỹ thuật đến các môn học khoa học xã hội... Đây là phương pháp mang hiệu quả trong dạy học và đào tạo kỹ năng mềm cho HSSV, bởi vì trong quá trình giảng dạy GV luôn luôn định hướng, đưa các khái niệm cơ bản của bài học gắn liền với thực tế, HSSV phải tự mình giải quyết các vấn đề và các nhiệm vụ khác có liên quan đến kiến thức, từ đó hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề và người học không chỉ lĩnh hội tri thức một cách tự nhiên mà còn hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo một cách tự nhiên. Người GV trở thành người điều khiển tư duy của HSSV, là người hướng dẫn, huấn luyện, tư vấn...
Phương pháp dạy học theo dự án thì GV cần phải chuẩn bị như: xác định nội dung, vấn đề, dự án phù hợp với ngành nghề đào tạo; liên kết nội dung, vấn đề, dự án với thế giới, môi trường xung quanh của ngành nghề đào tạo; xây dựng các chủ đề xung quanh nội dung, vấn đề, dự án; tạo cho HSSV cơ hội để xác định phương pháp và kế hoạch để giải quyết vấn đề; khuyến khích sự cộng tác của HSSV với nhau bằng cách chia nhóm học tập; yêu cầu tất cả HSSV trình bày kết quả học tập dưới hình thức một dự án hoặc chương trình. Yêu cầu giáo viên phải thiết kế cho bài giảng của mình một cách cẩn thận, từ khâu chuẩn bị nội dung đến khâu các hoạt động trong lớp... Mục tiêu của phương pháp dạy học theo dự án là để HSSV học nhiều hơn về một chủ đề chứ không phải là tìm ra những câu trả lời đúng… 
Như vậy, phương pháp học theo dự án mang đến rất nhiều lợi ích cho HSSV như: có khả năng tư duy độc lập, biết kết hợp kiến thức, đối với những vấn đề khó, phức tạp, phương pháp này còn cho phép HSSV khám phá, đánh giá, giải thích và tổng hợp thông tin một cách khoa học. Tạo nên công cụ hỗ trợ liên ngành để giải quyết vấn đề ngành nghề đào tạo, việc áp dụng phương pháp giảng dạy này sẽ làm thay đổi môi trường học tập cho HSSV từ chỗ thụ động nghe giảng sang chủ động lĩnh hội tri thức hình thành kỹ năng làm việc và tư duy sáng tạo.

2.2.1.2. Phương pháp dạy học động não tạo ra ý tưởng

Người sáng lập ra phương pháp dạy học Brainstorming (là kỹ thuật động não tạo ra ý tưởng) là Alex Osborn (Mỹ). Mục đích của phương pháp này là giúp HSSV thoát ra khỏi tư duy theo lối mòn và tạo ra những ý tưởng mới trong một thời gian ngắn.
GV cần đưa ra một hệ thống các thông tin làm tiền đề cho buổi thảo luận như: nêu câu hỏi, đặt vấn đề cần được tìm hiểu trước lớp: sau đó giảng viên khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt; liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu đưa lên bảng, không loại trừ một ý kiến nào; phân loại ý kiến chưa rõ ràng; thảo luận sâu từng ý và rút ra kết luận.
Phương pháp này, vai trò của GV trở thành người gợi mở, điều phối, kích thích tư duy sáng tạo...
2.2.1.3. Phương pháp dạy học theo “giản đồ ý” 

Giản đồ ý (Mindmap) là phương pháp tận dụng những khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não để ghi nhớ chi tiết, nội dung của vấn đề, để phân tích nội dung vấn đề dưới dạng lược đồ (sơ đồ nhánh cây)... Phương pháp này nhằm khai thác hai khả năng của bộ não đó là ghi nhớ theo trình tự và liên kết các dữ liệu lại với nhau… 
Nếu dạy học theo giản đồ ý, thì nội dung bài học sẽ được các em ghi nhớ dễ dàng và nhanh chóng hơn là dùng chữ viết hay phân tích một chiều…

2.2.1.3. Áp dụng một số kỹ thuật dạy học 

a. Kỹ thuật tia chớp trong giảng dạy

Kỹ thuật tia chớp là huy động sự tham gia của các thành viên đối với một câu hỏi nào đó, hoặc nhằm tiếp thu thông tin phản hồi, nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong lớp học, thông qua việc các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng ý kiến của mình về câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề.
Có thể áp dụng bất cứ thời điểm nào, lần lược từng HSSV nói suy nghĩ của mình về câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề.
Ưu điểm của kỹ thuật này là HSSV mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, tạo không khí lớp học sôi nổi, rèn luyện sự nhanh nhạy, phát triển khả năng ghi nhớ bài nhanh, lâu và bền, nhưng nhược điểm là chưa phát huy được tư duy sáng tạo của HSSV, một số em sẽ không chủ động nêu ý kiến của mình. 

b. Kỹ thuật khăn trải bàn trong giảng dạy
Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác là vừa kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, nhằm phát triển mô hình có sự tương tác giữa HSSV với nhau, kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của HSSV, tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân.
Hoạt động theo nhóm thông thường là bốn người cho một nhóm, kỹ thuật này giúp cho hoạt động nhóm có hiệu quả hơn, mỗi học sinh đều phải đưa ra ý kiến của mình về chủ đề đang thảo luận, toàn thể HSSV cùng nghiên cứu một nội dung. Chỉ áp dụng cho hoạt động nhóm với một chủ đề nhỏ trong tiết học, không thể áp dụng cho những nhóm lớn và không áp dụng cho những chủ đề lớn…
Ưu điểm của kỹ thuật này là có thể đánh giá được khả năng nhận thức của từng HSSV về chủ đề; kích thích sự tham gia tích cực của HSSV vào nội dung, vấn đề; rèn luyện sự tư duy độc lập; nâng cao trách nhiệm của cá nhân; giúp HSSV dễ dàng đưa ra ý kiến của mình, phát triển khả năng sáng tạo... nhược điểm là chỉ áp dụng được cho các nội dung vấn đề nhỏ, cho các nhóm nhỏ và GV phải giám sát các hoạt động của HSSV trong suốt quá trình làm việc.
c. Giản đồ ý trong giảng dạy

Là hình thức dùng để tổng kết bài đã học, cho các em vẽ giản đồ ý bằng trí nhớ của mình, trên cơ sở đó các em sẽ phát hiện ra những vấn đề mà chưa hiểu kỹ hoặc hiểu chưa đúng…cùng nhau hoàn thiện kiến thức vừa lĩnh hội.
Ưu điểm của phương pháp dùng giản đồ ý là kiến thức sẽ khắc sâu một cách dễ dàng và khá bền vững theo thời gian…

2.2.1.4. Phương pháp trực quan, tư duy hỗn hợp
Đây là phương pháp GV tốn rất nhiều thời gian và công sức vào bài giảng, cụ thể như chuẩn bị mô hình, đoạn video, hình ảnh, trò chơi... Tất cả đều phải phối hợp một cách khoa học, hợp lý và logic… người học tiếp thu bài một cách sâu sắc, thông qua hình ảnh, video, trò chơi... 
2.3. Các bước thực hiện cho một phương pháp dạy học môn pháp luật

2.3.1. Phương pháp dạy học theo dự án. 

Áp dụng vào bài 1: Một số vấn đế chung về nhà nước và pháp luật, có phần bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Bước 1: Chia lớp thành 4 nhóm thực hiện 4 dự án. 

Hợp nhất 4 tiểu dự án sẽ cho ta một bức tranh tổng thể về bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bước 2: Xây dựng đề cương dự án.

GV hướng dẫn và hỗ trợ HSSV lập tiểu dự án theo mẫu thống nhất.
Bước 3: Thực hiện dự án.

GV thiết kế bộ câu hỏi kích thích tư duy để định hướng hoạt động của HSSV (what; why; how; when; who). Bộ câu hỏi định hướng bao gồm: câu hỏi khái quát và câu hỏi bài học và câu hỏi nội dung...
Bước 4: Thu thập kết quả.

Hỗ trợ HSSV thiết kế nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, từng thành viên trong từng nhóm, các nhiệm vụ phải bám sát nội dung nhiệm vụ học tập...
Bước 5: Đánh giá dự án rút kinh nghiệm.

GV tổ chức cho các nhóm triển khai các dự án đã được phân công dựa trên bộ câu hỏi định hướng; phân công cho các nhóm phản biện lẫn nhau sau khi nghe báo cáo và đánh giá kết quả của các nhóm khác, giáo viên nhận xét đánh giá kết quả của các nhóm.

2.3.2. Phương pháp động não tạo ra ý tưởng. 

Áp dụng vào giải các bài tập tình huống:

Ví dụ bài tập số 1: Công ty KH ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với Tiến từ ngày 10/11/2010 đến ngày 09/11/2011. Sau đó công ty ký thêm HĐLĐ từ ngày 10/11/2011 đến 09/11/2013. Sau ngày 09/11/2013 công ty không ký thêm HĐLĐ, và Tiến vẫn tiếp tục làm việc. Đến ngày 11/12/2014, Tiến muốn chuyển đến nơi làm việc mới, nên đã làm đơn xin nghỉ việc. Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh/chị hãy cho biết: Các loại HĐLĐ mà Công ty KH đã giao kết với Tiến? Tiến có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không? Tại sao? Khi nghỉ việc Tiến phải báo trước bao nhiêu ngày? Tại sao?
Để giải các bài tập tình huống này, trước khi đưa ra tình huống GV sẽ đưa ra một loạt các thông tin về HĐLĐ (loại 1, loại 2, loại 3), GV đưa ra những quy định của pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động… làm tiền đề cho buổi thảo luận; sau đó giảng viên khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt; liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu đưa lên bảng; thảo luận sâu từng ý và rút ra kết luận…


2.3.3. Phương pháp hỗn hợp tia chớp – khăn trải bàn
a. Áp dụng kỹ thuật tia chớp vào môn Pháp luật
Khi không khí lớp quá trầm lặng hoặc HSSV rơi vào tình trạng buồn ngủ thì GV nên áp dụng kỹ thuật tia chớp, đôi khi kiểm tra nhanh những kiến thức mà HSSV đã được lĩnh hội, thông qua những câu hỏi...
Ví dụ: nhận định sau đây đúng, sai và giải thích 


- Quốc hội chỉ có nhiệm vụ ban hành ra Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

- Pháp luật lao động qui định bản thân người lao động kết hôn được nghỉ 1 ngày vẫn hưởng nguyên lương.

Đối với những câu hỏi nhận định đúng sai, HSSV rất dễ dàng tham gia ý kiến, sẽ cải thiện được tình trạng nhàm chán trong tiết học...
b. Áp dụng kỹ thuật khăn trải bàn vào môn Pháp luật
Để áp dụng kỹ thuật này, trước tiên GV phải chọn nội dung, chuẩn bị dụng cụ phương tiện cho việc thực hiện nội dung, sau đó phân nhóm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm:

Ví dụ: “đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải báo trước là bao nhiêu ngày?”, đối với nội dung này GV chia lớp thành 4 nhóm.       

GV chuẩn bị giấy và viết để HSSV thực hiện nhiệm vụ; tổng hợp các sản phẩm của HSSV; nhận xét đánh giá… 


2.3.4. Phương pháp trực quan tư duy hỗn hợp.

Sau đây là một số hình ảnh, video, trò chơi tượng trưng diễn tả cho một bài giảng


+ Bước 1: Kiểm tra bài cũ, GV cần lập trình phần mềm qua powerpoint với những câu hỏi ôn tập để làm tiền đề HSSV chuẩn bị tư thế học bài mới.
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2. N¢i dung nhic nhé:
- Yéu ciu cic em khong lam viéc riéng sudt thoi gian thiy

giang bai...
I. KIEM TRA BAI CU:

Anh/chi hiy cho biét ddu la ciu c6 dap 4n ding nhat?

a. Mirc phat vi pham hanh chinh d6i véi ci nhén tir 50.000d — 500.000.000 trié¢u
b. Mirc phat vi pham hanh chinh déi véi ci nhén tir 100.000d — 1 t

c. Mirc phat vi pham hanh chinh d6i véi phap nhén tir 50.000d — 2 t

d. Miikc phat hanh chinh doi véi ca nhéan thap nhat 1a 50.000 ngan dong cao nhat la






+ Bước 2: GV cần nhập đề giới thiệu bài học mới sinh động, thực tế...

+ Bước 3: Giảng bài mới, GV hãy tập trung câu hỏi nhận định nội dung bài giảng qua hình ảnh, những đoạn video nhỏ dưới 1 phút gắn liền với cuộc sống người học, để HSSV tư duy, một buổi học khai thác tối đa sự sáng tạo, không tạo ra sự căn thẳng, và giờ học không nhàm chán. 

a. Đưa nội dung bài giảng thông qua hình ảnh.
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b. Phân tích nội dung bài giảng qua video 
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c. Ôn tập thông qua trò chơi lật hình
[image: image6.png]Anb/ chi hiy phan biét dau 12 hinh anh t3i pham, nguy hiém cho xi hdi,
trai phap luat hinh su, 15i 6 y truc tiép, gian tiép, khong c6 ning luc trich
nhiém hinh su. Xin méi quy anh/chi chon 1 trong 6 hinh.
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3. KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ
KHUYẾN NGHỊ 

Để việc áp dụng các phương pháp giảng dạy mới một cách hiệu quả cần phải thay đổi là việc kiểm tra đánh giá cuối học kỳ, kiểm tra đánh giá theo xu hướng mở, không chỉ kiểm tra đánh giá khả năng nhớ mà còn kiểm tra và đánh giá cả khả năng hiểu, các kỹ năng thực hành và sáng tạo của HSSV.
Đội ngũ giáo viên hàng năm cần phải được bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, vì  hơn ai hết người dạy pháp luật phải luôn là người hiểu nội hàm pháp luật và tiếp cận sự thay đổi của pháp luật một cách thường xuyên và kịp thời nhất.
Hoạt động dạy học là một quá trình nghệ thuật mà người dạy là một nghệ sỹ, nên tạo điều kiện cho người dạy một cách thoải mái nhất, ngẫu hứng trong giảng dạy, đừng thay vào đó là việc lệ thuộc quá nhiều chi tiết vào từng nội dung bài giảng phải đúng theo từng tiết, từng giờ, để rồi phải đối phó với từng nội dung bài giảng, kiềm hãm tính sáng tạo của GV... 
KẾT LUẬN

Để phát triển tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm của HSSV, GV cần phải thay đổi nhiều hơn về phương pháp giảng dạy, vận dụng nhiều hơn nữa những phương pháp giảng dạy tiên tiến hiện đại vào trong bài giảng.

Phương pháp giảng dạy là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng giúp HSSV lĩnh hội tri thức một cách tốt nhất do đó GV cần phải đổi mới nhiều hơn nữa về phương pháp giảng dạy... Một nền giáo dục tốt là có phương pháp giáo dục tốt và phù hợp sẽ đào tạo ra những  con người tốt và phù hợp với xu thế của thời đại…
Cuối cùng chúng tôi xin mượn câu nói nổi tiếng của Ông William A.Warrd “Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. 
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